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Phụ lục 3
DANH SÁCH

NGƯỜI CAO TUỔI THỌ 100 TUỔI THUỘC DIỆN CHÚC THỌ, MỪNG THỌ TRONG NĂM 2026
(NHẬN QUÀ HIỆN VẬT)

(Kèm theo Tờ trình số      /TTr-VHXH ngày       /10/2026 của Phòng Văn hoá-Xã hội xã Tư nghĩa)

TT Họ và tên Năm
sinh

Số căn cước
công dân Địa chỉ thường trú

Quà tặng bằng
hiện vật (05 mét

vải lụa) 
Ghi chú

A B 1 2 3 4 5
1 Lê Sỹ 1926 051026002818 Thôn Vạn An 1 400.000
2 Bùi Thị Mai 1926 051126002301 Thôn An Hà 1 400.000
3 Lê Hồng 1926 051026001759 Thôn Hòa Phú 400.000
4 Nguyễn Thị Bình 1926 051126002479 Thôn Phú Văn 400.000
5 Phan Thị Phú 1926 051126001717 Thôn Phú Văn 400.000
6 Lê Thị Ưng 1926 051126001858 Thôn La Hà 1 400.000
7 Võ Thị Đàn 1926 051126002176 ThônTân Hội 400.000
8 Biện Thị Sao 1926 051126004257 Thôn Tân Hội 400.000
9 Ngô Diện 1926 051026003284 Thôn Hoà Tân 400.000
10 Nguyễn Thị Ký 1926 051126000041 Thôn La Hà 400.000

TỔNG CỘNG 4.000.000
Bằng chữ: bốn triệu đồng chẵn
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